

Đại lượng và đo đ

	i lượng : Xem đồng hồ,mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thông dụng

	Số câu

			2

						2

	
		Số điểm

			2,0

						2,0

	
		Câu số
			4,5

						4,5

	
	Yếu tố hình học Giải bài toán: Tính diện tích HCN
	Số câu

			1

			1

			1

	1


		Số điểm

			1,0

			1,0

			1,0

	1,

	
		Câu số

			6

			9

			6

	9


	Tổng

	Số câu

	3

		3

		1

	2
		1

	7
	3

		Số điểm

	3,0

		3,0

		1,0

	2,0

		1,0

	7,0

	3,0
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    Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

Câu 1: (1điểm) Số liền sau của 30 541 là:

A. 30550

B. 30530

C. 30549

D. 30542
Câu 2:  Số bé nhất trong các số :    1001  ;  10000 ; 99998 ;  99999 là:

A. 10000

B. 1001

C.99998

D. 99999

Câu 3: (1điểm) kết quả của phép nhân 3418 : 2 = ?

A. 3418          B. 1348               C.1709             D. 7636

Câu 4:(1điểm) 1 giờ  35 phút = … phút

    A. 135 phút
     B. 615 phút            C. 85 phút
          D. 95 phút
Câu 5: (1điểm)Trong cùng một năm, ngày 29 tháng 4 là thứ sáu thì ngày 1 tháng 5 là:

A. Chủ nhật

B. Thứ hai

C. Thứ ba

D. Thứ tư

Câu 6: (1điểm) 
[image: image1.png]



Hình trên có số hình tam giác và tứ giác là:

A. 7 tam giác, 6 tứ giác.

B. 7 tam giác, 5 tứ giác.

C. 7 tam giác, 7 tứ giác.

D. 6 tam giác, 5 tứ giác.

Câu 7:   (1điểm)  Giá trị của phép tính 1254 x 6 – 5473 là:

	A. 2323
	B. 2051
	C. 2143
	D. 2245


Câu 8: (1điểm) Tìm x

a. 2752 - x : 5 = 2604                             b. 3215 + x × 2 = 6137

 ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..
Câu 9:(1điểm) 
 Một hình chữ nhật có chiều rộng 5m, chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

                                                           Bài giải


…………………………………………………………..
                     ………………………………………………………….

                    ……………………………………………………………

                   ……………………………………………………………..

                    …………………………………………………………….
Câu 10: (1điểm) Tìm số bị chia nhỏ nhất của một phép chia có dư, biết thương là số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và còn dư 6.

Bài giải
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………

                 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: Toán

          Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất mỗi câu ghi 1 điểm:

	ĐÁP ÁN/ CÂU
	A
	B
	C
	D

	1
	
	
	
	X

	2
	
	X
	
	

	3
	
	
	X
	

	4
	
	
	
	X

	5
	X
	
	
	

	6
	
	
	X
	

	7
	
	X
	
	

	8
	
	
	
	
	a. 2752 - x : 5 = 2604

x : 5 = 2752 - 2604

x : 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

b. 3215 + x × 2 = 6137

x × 2 = 6137 – 3215

x × 2 = 2922

x = 2922 : 2

x = 1461



	9
	
	
	
	
	 Chiều dài hình chữ nhật là:

        5x3 = 15 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

      15 x 5 = 75 (m2)

      Đáp số : 75 m2


	10
	
	
	
	
	Số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là 1023. Vậy thương là 1023

Số dư bằng 6, suy ra số chia nhỏ nhất bằng 7

Vậy số bị chia nhỏ nhất của phép chia đó là :

1023 x 7 + 6 = 7167




Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt
Cuối kì II - Lớp 3

	Mạch kiến   thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm 
	Mức 1 
	Mức 2
	Mức 3 
	Mức 4 
	Tổng

	
	
	TN

 
	TL
	Khác
	TN

 
	TL
	Khác
	TN

 
	TL
	Khác
	TN

 
	TL
	Khác
	TN

KQ
	TL
	khác 

	1. Kiến thức tiếng Việt, văn học


	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	
	
	1
	
	1
	3
	

	
	Câu số
	
	
	
	6
	
	
	
	7,8
	
	
	10
	
	6,
	7,8,10
	

	
	Số điểm
	
	
	
	0,5
	
	
	
	2.0
	
	
	1.0
	
	 0,5
	3
	

	2. Đọc
	a) Đọc thành tiếng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1  

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	3,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,0 

	
	b) Đọc hiểu
	Số câu
	4
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	 5
	 1
	

	
	
	Câu số
	1,2,3,4
	
	
	5
	
	
	
	9
	
	
	
	
	1,2,3,4,5
	9
	

	
	
	Số điểm
	2,0
	
	
	0,5
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	2,5
	1
	

	3. Viết
	a) Chính tả
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Số điểm
	
	
	3,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,0 

	
	b) Đoạn, bài

(viết văn)
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	 
	
	
	 
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,0
	
	  
	
	
	 
	7,0

	Tổng
	
	 Số câu
	4
	
	2
	2
	 
	
	
	2
	1
	
	1
	
	6
	4
	3

	
	
	Số điểm
	2,0
	
	6,0
	1.0
	
	
	
	3,0
	7,0
	
	1,0
	
	3.0
	4.0
	13
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A-  KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm)
1-Đọc thành tiếng (3 điểm) 
Học sinh bốc thăm đọc một trong các đoạn của các  bài văn dưới đây.GV cho các em đọc từng đoạn và trả lời các câu hỏi tương ứng.
Bài 1: Bản Xô-nát ánh trăng
Vào một đêm trăng đẹp, có một người đàn ông đang dạo bước trên hè phố. Ông bỗng nghe thấy tiếng đàn dương cầm ấm áp vọng ra từ căn nhà nhỏ cuối ngõ. Ngạc nhiên, ông đi đến bên cửa sổ và lắng nghe. Chợt tiếng đàn ngừng bặt và giọng một cô gái cất lên:

- Con đánh hỏng rồi. Ước gì con được một lần nghe Bét-tô-ven đàn.

- Ôi, giá mà cha có đủ tiền để mua vé cho con.

Nghe thấy thế, người đàn ông gõ cửa vào nhà và xin phép được chơi đàn. Cô gái đứng dậy nhường đàn. Lúc này người khách mới nhận ra cô bị mù. Niềm xúc động trào lên trong lòng, từ tay ông, những nốt nhạc kì diệu, lấp lánh vang lên.

Hai cha con lặng đi rồi như bừng tỉnh, cùng thốt lên:

- Trời ơi, có phải ngài chính là Bét-tô-ven?

Phải, người khách chính là Bét-tô-ven - nhà soạn nhạc vĩ đại. Ông đã từng biểu diễn khắp châu Âu nhưng chưa bao giờ chơi đàn với một cảm xúc mãnh liệt, thanh cao như lúc này.

Rồi dưới ánh trăng huyền ảo, tràn ngập, trước sự ngạc nhiên, xúc động của cô gái mù, Bét-tô-ven đã đánh một bản đàn tuỳ hứng. Âm thanh tuôn chảy dạt dào, rực sáng, ca ngợi những gì đẹp đẽ nhất.

Ngay đêm đó, bản nhạc tuyệt tác đã được ghi lại. Đó chính là bản xô-nát Ánh trăng.

(Theo Tạp chí âm nhạc, Hoàng Lân sưu tầm)
Câu 1: Đang đi dạo dưới ánh trăng, Bét-tô-ven nghe thấy gì?

Câu 2: Đứng bên cửa sổ lắng nghe tiếng đàn, Bét-tô-ven tình cờ biết được điều gì?

Bài 2: CẢNH SẮC MÙA XUÂN VÙNG TRUNG DU
Thủy chợt nhận ra mùa xuân khi cô mở hai cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trước mắt Thủy, cảnh sắc hiện ra thật huy hoàng. Lớp cỏ non đã lác đác phủ lên từng mảng trên những quả đồi chạy tít tắp đến cuối tầm mắt. Những con đường mòn cũng trở nên mềm mại lượn khúc, lúc ẩn lúc hiện trông nhẹ như những chiếc khăn voan bay lơ lửng trong gió. Xa hơn một ít, dãy núi đá vôi bỗng nhiên sừng sững uy nghi hơn mọi ngày. Thủy hình dung nó như những thành quách lâu đài cổ từ những thế kỉ xa xưa nào đó. Mới tháng trước đây thôi, mùa đông đã làm cho tất cả trở nên hoang vu, già cỗi. Những quả đồi gầy xác, những con đường mòn khẳng khiu. Và dãy núi đá vôi ngồi suy tư trầm mặc như một cụ già mãn chiều xế bóng. Mùa xuân kì diệu đã làm thay đổi tất cả. Mọi vật sáng lên, trẻ ra dưới ánh nắng óng mượt như nhung. Đôi mắt Thủy bao trùm lên mọi cảnh vật.

(Theo Văn Thảo)

Câu 1. Cảnh sắc mùa xuân hiện ra trước mắt Thủy qua những sự vật nào? 
Câu 2. Hình ảnh so sánh “dãy núi đá vôi ngồi suy tư trầm mặc như một cụ già mãn chiều xế bóng” góp phần nhấn mạnh điều gì? 

Bài 3: QUÊ HƯƠNG
Quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú.

Thảo rất yêu quê hương mình. Thảo yêu mái nhà tranh của bà, yêu giàn hoa thiên lí toả mùi hương thơm ngát, yêu tiếng võng kẽo kẹt mẹ đưa, yêu cả những đứa trẻ hồn nhiên mà tinh nghịch. Thảo sinh ra và lớn lên ở nơi đây. Nơi thơm hương cánh đồng lúa chín ngày mùa, thơm hương hạt gạo mẹ vẫn đem ra sàng sảy. Nơi nâng cánh diều tuổi thơ của Thảo bay lên cao, cao mãi.

Thảo nhớ lại những ngày ở quê vui biết bao. Mỗi sáng, Thảo đi chăn trâu cùng cái Tí, nghe nó kể chuyện rồi hai đứa cười rũ rượi. Chiều về thì đi theo các anh chị lớn bắt châu chấu, cào cào. Tối đến rủ nhau ra ngoài sân đình chơi và xem đom đóm bay. Đom đóm ở quê thật nhiều, trông cứ như là những ngọn đèn nhỏ bay trong đêm. Màn đêm giống như nàng tiên khoác chiếc áo nhung đen thêu nhiều kim tuyến lấp lánh.

Thời gian dần trôi, Thảo chuyển về thành phố. Đêm tối, thành phố ồn ã, sôi động chứ không yên tĩnh như ở quê. Những lúc đó, Thảo thường ngẩng lên bầu trời đếm sao và mong đến kì nghỉ hè để lại được về quê.

Câu 1: Quê Thảo là vùng nào? 
Câu 2: Những ngày ở quê, tối đến, Thảo làm gì? 

Bài 4: CHÚ DẾ SAU LÒ SƯỞI
Buổi tối ấy, nhà Mô-da thật yên tĩnh. Cậu bé thiu thiu ngủ trên ghế bành.

Bỗng dưng!… Hình như có một cái gì đó đã xảy ra ? Có một âm thanh kéo dài lạ lùng làm sao. Mô-da nghĩ: “Chắc hẳn ánh trăng mảnh dẻ bị giá lạnh, tan vỡ ra, đập vào cửa sổ…”.

Cậu bé đứng dậy tìm kiếm. Và đây… Đúng là có một chú dế sau lò sưởi với cây vĩ cầm của mình. Dế kéo đàn hay đến nỗi cậu bé không nén nổi phải kêu lên:

– Chao ôi, hay quá! Ước gì tôi trở thành nhạc sĩ nhỉ ?

Rồi ít lâu sau, chú bé chinh phục được cả công chúng thành Viên. Bản nhạc kết thúc mà giây phút im lặng vẫn còn kéo dài. Phải chăng tiếng vọng của âm thanh đang lịm dần trong mỗi trái tim?… Nhưng kìa, gian phòng bỗng sống lại… Bao nhiêu chiếc cổ tay áo vung lên cao! Mọi người cười nói, thở phào, nhắc đi nhắc lại: “Thật là tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu!”.

… Sau này, nhạc sĩ Mô-da thường nhắc đến chú dế với tấm lòng biết ơn.

G.Xư – phe - gốp

Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1. Chú dế kéo đàn ở đâu?
Câu 2. Mô – da ước gì?
Bài 6: Chim chích và sâu đo
Trong vườn hồng, có một con sâu đo bám lấy gốc cây, bò nhấp nhổm. Bỗng một con chim chích sà xuống:

- A, có một tên sâu rồi.

Con sâu đo sợ cứng cả người nhưng nó vội lấy bình tĩnh rồi quát lên.

- Ê, chim chích kia, suốt từ sáng đến giờ, ta miệt mài đo cây hồng cao bao nhiêu. Ta có ích như vậy, sao lại bắt ta?

- Chim chích phân vân: "Mình chỉ bắt bọn sâu hại cây thôi. Lạ quá, có khi nào tên sâu đo này có ích thật không?"

Sâu đo thấy lừa được chim chích nó khoái lắm. Thế là cứ hễ gặp các mầm cây nhỏ là nó ăn liền. Nó nghĩ: "Mình đo cây hồng... Mình phải được trả công chứ!"

Hôm sau, chim chích bay tới. Nó nhảy lích chích, ngó nghiêng: "Ô, sao mầm cây gãy cả thế này? Thôi chết, mình bị tên sâu đo lừa rồi!"

Chim chích giận lắm, nó quyết định tìm bằng được tên sâu đo. Sâu đo thấy chim chích quay lại, định tìm cách cãi... Nhưng lần này thì đừng hòng!

Chim chích mổ một cái thế là đi đời sâu đo.

Theo Phương Hoài
Câu 1: Con sâu đo trong bài là con vật gì? 
Câu 2: Chim chích mắc lừa sâu đo điều gì? 
2- Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm) 

BÀI HỌC CỦA GÀ CON
Một hôm, Vịt con và Gà con đang chơi trốn tìm trong rừng, bỗng nhiên có một con Cáo xuất hiện. Nhìn thấy Cáo, Vịt con sợ quá khóc ầm lên. Gà con thấy thế vội bỏ mặc Vịt con, bay lên cành cây để trốn. Chú giả vờ không nghe, không thấy Vịt con đang hoảng hốt kêu cứu.

Cáo đã đến rất gần, Vịt con sợ quá, quên mất bên cạnh mình có một hồ nước, chú vội vàng nằm giả vờ chết. Cáo vốn không thích ăn thịt chết, nó lại gần Vịt, ngửi vài cái rồi bỏ đi.

Gà con đậu trên cây cao thấy Cảo bỏ đi, liền nhảy xuống. Ai dè “tùm” một tiếng, Gà con rơi thẳng xuống nước, cậu chới với kêu:

- “Cứu tôi với, tôi không biết bơi!”

Vịt con nghe tiếng kêu, không ngần ngại lao xuống cứu Gà con lên bờ. Rũ bộ lông ướt sũng, Gà con xấu hổ nói:

- Cậu hãy tha lỗi cho tớ, sau này nhất định tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.

Theo Những câu chuyện về tình bạn

II. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Khi thấy Vịt con kêu khóc, Gà con đã làm gì?

A. Gà con sợ quá khóc ầm lên.

B. Gà con vội vàng nằm giả vờ chết.

C. Gà con bay lên cành cây để trốn, bỏ mặc Vịt con.

D. Gà con chạy lại cứu Vịt.

Câu 2. Trong lúc nguy hiểm, Vịt con đã làm gì để thoát thân?

A. Vịt con hoảng hốt kêu cứu.

B. Vịt con vội vàng nằm giả vờ chết.

C. Vịt con nhảy xuống hồ nước ngay bên cạnh.

D. Vịt con bỏ chạy theo gà con.

Câu 3. Vì sao Cáo lại bỏ đi ?

A. Vì Cáo không thích ăn thịt.

B. Vì Cáo rất sợ Vịt con.

C. Vì Cáo đang no.

D. Vì Cáo không thích ăn thịt chết.

Câu 4. Khi thấy Gà con rơi xuống nước Vịt con đã làm gì ?

A. Vịt con liền lao xuống hồ và cứu Gà con.

B. Vịt con bỏ mặc Gà con.

C. Vịt con giả vờ không thấy.

D. Vịt con đứng nhìn Gà con và khóc.

Câu 5. Vì sao Gà con cảm thấy xấu hổ?

A. Vì Gà con thấy Cáo không ăn thịt Vịt con.

B. Vì Gà con thấy Vịt con bơi giỏi.

C. Vì Vịt con tốt bụng, đã cứu giúp Gà con khi Gà con gặp nạn.

D. Vì Gà con cứu được Vịt.

Câu 6. Nếu bạn em gặp khó khăn trong học tập em sẽ làm gì ?

A. Không chơi với bạn.

B. Giúp bạn để bạn tiến bộ hơn.

C. Bỏ rơi bạn.

D. Cho bạn chép bài.

Câu 7. Đặt dấu hai chấm, dấu phẩy và dấu chấm vào chỗ thích hợp trong câu dưới đây:

Vịt con đáp

- Cậu đừng nói thế chúng mình là bạn mà

Câu 8. Hãy tìm một câu trong bài nói về Vịt con có sử dụng hình ảnh nhân hóa?
.............................................................................................................................................
Câu 9. Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên ?
.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Câu 10:  Viết một câu có sử dụng biện pháp nhân hóa để nói về Gà con trong bài. (1đ)

.........................................................................................................................................
B. KIỂM TRA VIẾT ( 10 đ)
1. Chính tả : (3 điểm) Nghe – viết 
Bài “Nghệ nhân Bát Tràng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn: (7 điểm) Viết một đoạn văn ngắn (từ 6-8 câu) kể lại việc em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường theo gợi ý sau:
	-Em đã làm việc gì?

-Em làm việc đó ở đâu?

-Em  làm cùng với ai?
	-Kết quả công việc ra sao?

- Sau khi làm việc đó, em cảm thấy thế nào?


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3

CUỐI KÌ 2 NĂM 2021 – 2022
A. KIỂM TRA ĐỌC  ( 10 điểm)
  1- Đọc thành tiếng (3,0 điểm):
        - Đọc đúng, trôi chảy, rõ ràng, ...                            – được 1,5 điểm;

        - Đọc đúng nhưng chưa trôi chảy, rõ ràng, ...         – được 1,0 điểm;

        - Đọc còn sai (Không quá 5 tiếng) , ...                    – được 0,5 điểm

  2- Đọc thầm và làm bài tập (7,0 điểm):
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	D
	A
	C
	B
	
	
	
	

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	1
	1
	1


Câu 7: (1 điểm)
Vịt con đáp: (0,5 điểm)

- Cậu đừng nói thế, chúng mình là bạn mà. (0,5 điểm)

Câu 8: (1 điểm)
              Ví dụ: Nhìn thấy Cáo, Vịt con sợ quá khóc ầm lên. (Đầu câu phải viết hoa, cuối câu có dấu chấm, nếu thiếu 1 trong 2 thì trừ 0.25đ.Thiếu cả 2 chỉ được tối đa （0.5 đ)

Câu 9: (1 điểm)
              Câu chuyện khuyên chúng ta phải biết quan tâm giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn và nguy hiểm. (Đầu câu phải viết hoa, cuối câu có dấu chấm, nếu thiếu 1 trong 2 thì trừ 0.25đ. Thiếu cả 2 chỉ được tối đa 0.5 đ)

Câu 10: (1 điểm)
Ví dụ: Gà con thấy xấu hổ, khi bạn Vịt đã cứu mình thoát nạn.
B. KIỂM TRA VIẾT  (10 điểm)
        1- Viết chính tả (3,0 điểm):Bài :  Chính tả nghe – viết (3 điểm – 15 phút)

 Nghệ nhân Bát Tràng
Em cầm bút vẽ lên tay

Đất Cao Lanh bỗng nở đầy sắc hoa

Cánh cò bay lả, bay la

Luỹ tre đầu xóm, cây đa giữa đồng

Con đò lá trúc qua sông

Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa

Bút nghiêng lất phất hạt mưa

Bút trao gợn nước Tây Hồ lăn tăn

Hài hoà đường nét hoa văn

Dáng em, dáng của nghệ nhân Bát Tràng.

                                             Nguyễn Văn Chương
        2- Viết văn (7,0 điểm):

   - Đảm bảo các yêu cầu sau, được 2 điểm: 

   + Viết được một đoạn văn kể, đơn giản chừng 7 câu đến 10 câu đúng theo yêu cầu của đề, câu hỏi gợi ý;

   + Biết dùng từ, đặt câu đúng, không mắc lỗi chính tả;

   + Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.

   - Tùy theo mức độ sai sót về dùng từ, về câu và chữ viết, … có thể cho các mức điểm: 6.0 – 5,5 - 4,5-...
      Duyệt của khối trưởng, chuyên môn                                        Người  ra đề

                                                                                                         Mlô Kim Thanh

